
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,126.43 0.94% 11.85%
HNX 233.63 0.99% 13.80%
VN30 1,109.27 0.80% 10.35%
UPCOM 86.31 0.34% 20.46%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -563.91
Tổng GTGD (tỷ) 20,562.26 3.67% 138.65%

INTRADAY VNINDEX 6/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,070 0.58% 10.04%
FUEMAV30 13,140 0.69% 10.23%
FUESSV30 13,680 0.22% 9.62%
FUESSV50 16,900 0.00% 20.28%
FUESSVFL 18,270 1.05% 27.32%
FUEVFVND 25,360 0.63% 13.21%
FUEVN100 15,050 0.53% 16.22%

VN30F2312 1,111 1.10%
VN30F2401 1,110 1.10%
VN30F2403 1,104 0.95%
VN30F2406 1,106 1.14%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,445.90 2.04% 28.17%
Shanghai 2,968.93 -0.11% -3.90%
Shenzhen 9,533.25 0.66% -13.46%
Hang Seng 16,463.26 0.83% -16.77%
Kospi 2,495.38 0.04% 11.58%
BSE Sensex 69,667.31 0.74% 14.51%
STI (Singapore) 3,087.24 0.38% -5.05%
SET (Thái Lan) 1389.61 0.44% -16.81%
Dầu Brent ($/thùng) 77.28 -0.08% -10.05%
Vàng ($/ounce) 2,022.41 0.12% 10.74%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.16% 0 -481
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.99% 5 -280

TPCP - 10 năm 2.34% 8 -256

USD/VND 24,450 0.03% 2.90%

EUR/VND 26,920 -0.04% 4.91%

CNY/VND 3,462 -0.12% -0.66%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
6/12/2023

Thị trường chứng khoán lớn châu Á hầu hết hồi phục trong phiên ngày hôm nay, chỉ

có thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục suy giảm sau khi Moody cắt giảm triển vọng tín

nhiệm quôc gia do lo ngại về sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế nước này.

Hôm nay (6/12) là ngày đáo hạn của lô tín phiếu cuối cùng trong đợt phát hành vừa 

qua với quy mô 5.000 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đến nay đã 

bơm trả cho hệ thống ngân hàng toàn bộ số tiền đã hút về qua kênh tín phiếu, đưa 

lượng lưu hành về mức 0.

Ngày thực hiện

Tiếp nối sự hưng phấn của phiên hôm qua, thị trường chứng khoán mở cửa phiên 

sáng nay tăng nhẹ. Đà tăng cứ tiếp tục kéo dài trong suốt cả phiên giao dịch. Hầu hết 

các nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc xanh phiên hôm nay, tích cực nhất thuộc về 

các ngành bán lẻ, điện nước và thực phẩm đồ uống.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,900     0.59% 0.94% 1,167,431       1,486,478        
BID 40,000     0.88% 1.78% 2,249,344       2,117,655        
CTG 26,650     0.57% 1.29% 5,726,744       5,993,008        
TCB 30,400     1.16% 1.67% 4,568,383       4,531,520        
VPB 19,400     1.31% 0.78% 18,945,464     17,291,755      
MBB 18,100     0.28% 1.40% 14,018,448     16,320,881      
HDB 18,600     0.81% 3.05% 10,424,190     13,658,461      
TPB 17,450     2.35% 3.56% 29,855,584     22,903,358      
STB 28,100     1.08% 1.08% 29,029,161     24,793,037      
VIB 19,200     0.26% 2.13% 10,149,518     9,177,503        
ACB 22,300     0.68% 1.13% 6,427,134       6,965,478        
SHB 11,000     0.46% 1.38% 28,908,810     35,086,125      

SSB 22,700     0.00% -1.52% 1,506,270       2,306,757        
GAS 79,800     1.01% 2.21% 8,121,214       8,541,396        
POW 11,550     0.87% 0.28% 1,462,113       1,746,157        
PLX 35,900     0.98% 0.59% 3,886,380       6,078,394        
VIC 42,800     0.00% -1.82% 19,343,712     16,351,535      
VHM 40,450     -0.12% -1.29% 7,875,520       7,139,757        
VRE 22,900     0.22% 0.15% 3,252,580       3,080,184        
VNM 68,500     0.59% -1.27% 2,760,191       2,817,977        
MSN 62,100     1.14% -1.51% 593,012           687,316            
SAB 65,200     1.88% 13.40% 1,401,809       1,438,966        
BCM 66,000     4.27% 0.88% 587,401           1,110,522        
BVH 40,050     0.63% 0.88% 587,401           1,110,522        
VJC 105,800  0.67% -0.94% 1,015,839       979,166            
FPT 95,000     0.21% 3.60% 2,249,385       3,569,654        
MWG 40,950     2.38% 5.54% 14,852,929     17,168,681      
GVR 20,800     0.97% 4.79% 4,644,687       4,134,790        
SSI 33,600     0.90% 6.33% 46,301,614     37,406,566      
HPG 27,600     1.28% 2.22% 34,054,476     45,040,207      
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CTG: Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp 

Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank đã gặp song phương các đối tác 

lớn là MUFG, Standard Chartered và Goldwind với mục tiêu thúc đẩy tài chính 

khí hậu tại Việt Nam.

Nội dung

Đề xuất mới về nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 350 km/h;

Bitcoin có lúc tiệm cận 45,000 USD, tăng 160% kể từ đầu năm;

Chi tiết 5 dự án BOT được TPHCM giao cho Sở GTVT;

Lạm phát các quốc gia OECD giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm rớt ngưỡng 4.2%;

Tăng trần giá vé máy bay: Các hãng du lịch chủ động thích ứng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án trọng 

điểm quốc gia có tổng mức đầu tư gần 1,4 tỷ USD, công suất 1.500MW dự kiến 

chạy thử vào tháng 4/2024.

VHM: 3 đại dự án Vinhomes Vũ Yên, Cổ Loa, Wonder Park được dự báo mang 

về cho Vinhomes gần 92.000 tỷ đồng trong 2024.

MSN: Bain Capital poured more money into Masan, bringing the total 

investment to USD250 million.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày 6/12, FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - công ty tư vấn công 

nghệ có trụ sở tại Pháp. Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện 

toàn cầu và tạo dấu ấn về năng lực cạnh tranh về công nghệ tại châu Âu của 

FPT.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,126.43 0.94% 11.85%
HNX 233.63 0.99% 13.80%
VN30 1,109.27 0.80% 10.35%
UPCOM 86.31 0.34% 20.46%
Net Foreign buy (B) -563.91
Total trading value (B) 20,562.26 3.67% 138.65%

INTRADAY VNINDEX 12/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,070 0.58% 10.04%
FUEMAV30 13,140 0.69% 10.23%
FUESSV30 13,680 0.22% 9.62%
FUESSV50 16,900 0.00% 20.28%
FUESSVFL 18,270 1.05% 27.32%
FUEVFVND 25,360 0.63% 13.21%
FUEVN100 15,050 0.53% 16.22%

VN30F2312 1,111.10 1.10%
VN30F2401 1,110.00 1.10%
VN30F2403 1,104.40 0.95%
VN30F2406 1,105.90 1.14%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,445.90 2.04% 28.17%
Shanghai Component 2,968.93 -0.11% -3.90%
Shenzhen Component 9,533.25 0.66% -13.46%
Hang Seng 16,463.26 0.83% -16.77%
Kospi 2,495.38 0.04% 11.58%
BSE Sensex 69,667.31 0.74% 14.51%
STI (Singapore) 3,087.24 0.38% -5.05%
SET (Thái Lan) 1,389.61 0.44% -16.81%
Brent oil ($/barrel) 77.28 -0.08% -10.05%
Gold ($/ounce) 2,022.41 0.12% 10.74%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.16% 0 -481
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.99% 5 -280

10 year-Gov. Bond 2.34% 8 -256

USD/VND 24,450 0.03% 2.90%

EUR/VND 26,920 -0.04% 4.91%

CNY/VND 3,462 -0.12% -0.66%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

12/6/2023 Stock 100:40   
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12/22/2023 Cash                                 1,000 
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MARKET BRIEF
12/6/2023

Following the excitement in the previous session, the stock market opened the 

morning session with a slight increase. The upward momentum continued 

throughout the entire session. The most positive sectors today were retail, 

electricity and F&B.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Major Asian stock markets mostly recovered today, only the Chinese market

continued to decline after Moody's cut the national credit outlook due to concerns

about the slow recovery of China economy.

Today (December 6) is the maturity date of the last batch of bills in the recent 

issuance with amount of VND5,000 billion. Thus, the SBV has so far pumped back to 

the banking system all the money withdrawn through the bill channel, bringing the 

amount in circulation to zero.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,900     0.59% 0.94% 1,167,431       1,486,478        
BID 40,000     0.88% 1.78% 2,249,344       2,117,655        
CTG 26,650     0.57% 1.29% 5,726,744       5,993,008        
TCB 30,400     1.16% 1.67% 4,568,383       4,531,520        
VPB 19,400     1.31% 0.78% 18,945,464     17,291,755      
MBB 18,100     0.28% 1.40% 14,018,448     16,320,881      
HDB 18,600     0.81% 3.05% 10,424,190     13,658,461      
TPB 17,450     2.35% 3.56% 29,855,584     22,903,358      
STB 28,100     1.08% 1.08% 29,029,161     24,793,037      
VIB 19,200     0.26% 2.13% 10,149,518     9,177,503        
ACB 22,300     0.68% 1.13% 6,427,134       6,965,478        
SHB 11,000     0.46% 1.38% 28,908,810     35,086,125      
SSB 22,700     0.00% -1.52% 1,506,270       2,306,757        
GAS 79,800     1.01% 2.21% 8,121,214       8,541,396        
POW 11,550     0.87% 0.28% 1,462,113       1,746,157        
PLX 35,900     0.98% 0.59% 3,886,380       6,078,394        
VIC 42,800     0.00% -1.82% 19,343,712     16,351,535      
VHM 40,450     -0.12% -1.29% 7,875,520       7,139,757        
VRE 22,900     0.22% 0.15% 3,252,580       3,080,184        
VNM 68,500     0.59% -1.27% 2,760,191       2,817,977        
MSN 62,100     1.14% -1.51% 593,012           687,316            
SAB 65,200     1.88% 13.40% 1,401,809       1,438,966        
BCM 66,000     4.27% 0.88% 587,401           1,110,522        
BVH 40,050     0.63% 0.88% 587,401           1,110,522        
VJC 105,800  0.67% -0.94% 1,015,839       979,166            
FPT 95,000     0.21% 3.60% 2,249,385       3,569,654        
MWG 40,950     2.38% 5.54% 14,852,929     17,168,681      
GVR 20,800     0.97% 4.79% 4,644,687       4,134,790        
SSI 33,600     0.90% 6.33% 46,301,614     37,406,566      
HPG 27,600     1.28% 2.22% 34,054,476     45,040,207      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Thermal Power Plant Project is a 

national key project with a total investment of nearly 1.4 billion USD 

expected to test run in April 2024.

VHM: 3 major projects Vinhomes Vu Yen, Co Loa, Wonder Park are forecast 

to bring Vinhomes nearly VND92,000 billion in 2024.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: HNX has just announced the decision to approve the stock trading 

registration of Salibeco, an associated company of Sabeco.

FPT: On December 6, FPT announced the purchase of 80% shares of AOSIS - 

a technology consulting company headquartered in France. The deal is part 

of FPT strategy to expand its global presence and make a mark on 

technological competitiveness in Europe.

CTG: At the 28th Conference of Parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (COP28), VietinBank met bilaterally with 

major partners MUFG, Standard Chartered and Goldwind with the goal of 

promoting Climate finance in Vietnam.

Inflation in OECD countries dropped to the lowest level in 2 years.

New proposal for a 350 km/h North-South high-speed railway station;

Increase in air ticket price ceiling: Travel agencies proactively adapt;

Details of 5 BOT projects assigned by Ho Chi Minh City to the Department of Transport;

10-year US bond yield falls to 4.2%;

Bitcoin sometimes approached USD45,000, up 160% since the beginning of the year;
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